
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 3TC1 

TUẦN III – NHÁNH: CƠ THỂ TÔI 

 ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 13/10 đến 17/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 13/10/2025) 

LVPTTC 

VĐ: Bật tiến về phía 

trước 

 

- Quan sát: Cây vải 

- TCVĐ: Đi theo đường 

ngoằn ngoèo 

- Chơi tự do ở khu vực nhà 

chòi cạnh hội trường 

+ Chơi xếp hình tạo các 

hình mới bằng các hình 

học 

+ TC:Đá bóng  

+ TC:  Đánh cầu 

- Trò chuyện về một 

số bộ phận cơ thể bé 

 

 

Thứ Ba 

(Ngày 14/10/2025) 

Sell 

Bé làm gì khi tức giận 

Ngày 14/10 

- Quan sát: Cây lô hội. 

- TCVĐ: Xi bô khoai 

- Chơi tự do ở khu vực nhà 

chòi cạnh hội trường 

+ Chơi xếp hình gà (nhà, 

người, cây…) bằng các 

hình học 

+ TC: Ai nhanh nhất 

+ TC: Đá bóng  

+ TC: Đi dép đôi 

- Dạy trẻ cách giữ gìn 

vệ sinh cơ thể 

 

Thứ Tư 

(Ngày 15/10/2025) 

PTNT 

Toán: Nhận biết 1 và 

nhiều 

 

- Quan sát: Thời tiết. 

- TCVĐ: Tung và bắt 

bóng. 

- Chơi tự do ở khu vực nhà 

chòi cạnh hội trường 

- Làm quen bài hát: 

Múa cho mẹ xem. 

   

Thứ Năm 

(Ngày 16/10/2025) 

PTTM 

Vận động múa minh 

họa: Múa cho mẹ xem 

- Quan sát: Cây lá hẹ 

- TCVĐ: Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh của cô 

- Chơi tự do ở khu vực nhà 

chòi cạnh hội trường 

- Vệ sinh lau giá đồ 

chơi 

 



+Làm album 

+ TC: quăng vòng vào 

chai 

+ TC: Cầu trượt 

+TC: Kéo xe 

Thứ Sáu 

(Ngày 17/10/2025) 

PTNN 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Lợn con sạch 

lắm rồi 

Quan sát: Cây xoài 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do ở khu vực nhà 

chòi cạnh hội trường 

+ Xem sách 

+ Làm album 

+ TC: Đá bóng  

+ TC: Đánh cầu 

+ TC: Kéo co 

- Liên hoan văn nghệ, 

nêu gương bé ngoan 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 3TC2 

 TUẦN III – NHÁNH: Cơ thể tôi 

  (Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 13/10 đến 17/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 13/10/2025) 

LVPTTM: Tạo hình: 

Nặn quả bé thích 

 

- Quan sát: Cây phượng 

- TCVĐ: Nhảy qua suối 

- Chơi tự do tại khu vực 

trước phòng âm nhạc 

Trò chuyện về cơ thể 

của bé, các bộ phận 

(Tai, mắt, mũi, tay, 

chân…) 

Thứ Ba 

(Ngày 14/10/2025) 

PTTC: VĐ: Bò chui 

qua cổng 

- Quan sát: Cây vải 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do tại khu vực 

trước phòng âm nhạc 

- Chơi với đồ chơi âm 

nhạc. 

- Chơi gấp chong chóng 

bằng giấy, lá dừa 

- Chơi trò chơi ngoài trời 

Làm quen bài hát: Tay 

thơm tay ngoan 

Thứ Tư 

(Ngày 15/10/2025) 

PTTM: Dạy hát: Tay 

thơm tay ngoan 

- Quan sát: Cây hoa đồng 

tiền 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

Làm quen câu chuyện 

Gấu con bị sâu răng 



- Chơi tự do tại khu vực 

trước phòng âm nhạc 

- Tạo tranh cát 

- Chơi pha màu tạo thành 

màu mớ 

 - Chơi với cát, sỏi, lá cây 

- Chơi trò chơi ngoài trời 

Thứ Năm 

(Ngày 16/10/2025) 

PTNT: Toán: Nhận 

biết 1 và nhiều 

- Quan sát: Sự nảy mầm 

của cây 

- TCVĐ: Dung dăng dung 

dẻ 

- Chơi tự do tại khu vực 

trước phòng âm nhạc 

- Tô màu, vẽ tranh… 

- Chơi tô tượng 

 - Chơi boing, cát, lá cây 

- Chơi trò chơi ngoài trời 

Vệ sinh đồ dùng, lau 

lá cây 

Thứ Sáu 

(Ngày 17/10/2025) 

PTNN: Kể chuyện cho 

trẻ nghe: Gấu con bị 

sâu răng 

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Xi bô khoai 

- Chơi tự do tại khu vực 

trước phòng âm nhạc 

-  Chơi bóng, lá cây 

- Chơi gấp chong chóng 

bằng giấy, lá dừa 

- Gấp con vật bằng giấy, 

lá cây… 

- Chơi trò chơi ngoài trời 

Nêu gương bé ngoan 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 3TC3 

TUẦN III – NHÁNH:  

  ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 13/10 đến 17/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 13/10/2025) 

PTTC 

VĐ: Bò chui qua 

cổng 

 

- Quan sát: đồ chơi liên 

hoàn 

- TCVĐ: Bật về phía 

trước 

- Tìm hiểu các bộ phận 

trên cơ thể bé. 



- Chơi tự do. Khu vực 

trước phòng âm nhạc 

(Chơi xích đu, 3 con 

giống, cổng chui con cá) 

 

Thứ Ba 

(Ngày 14/10/2025) 

PTTM 

Tạo hình: Vẽ: Vẽ tóc 

cho bạn 

Quan sát: Cây hoa 

phượng 

- TCVĐ: Ném trúng đích 

thẳng đứng 

- Chơi tự do. Khu vực 

trước phòng âm nhạc 

(Chơi xích đu, 3 con 

giống, cổng chui con cá) 

 

- Làm quen câu 

chuyện: Lợn con sạch 

lắm rồi 

Thứ Tư 

(Ngày 15/10/2025) 

PTNN 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Truyện lợn con 

sạch lắm rồi 

Quan sát: Cây hoa hồng 

- TCVĐ: Rồng rắn nên 

mây 

bóng, lăn bóng với 

cô…..) 

- Chơi tự do. Khu vực 

trước phòng âm nhạc 

(Chơi xích đu, 3 con 

giống, cổng chui con cá) 

 

- Hát: Tay thơm tay 

ngoan 

Thứ Năm 

(Ngày 16/10/2025) 

PTTM 

VĐ: Vận động múa 

bài hát: Rửa mặt như 

mèo 

Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Ném trúng đích 

thắng đứng 

- Chơi tự do. Khu vực 

trước phòng âm nhạc 

(Chơi xích đu, 3 con 

giống, cổng chui con cá) 

 

- Vệ sinh lau giá đồ 

chơi 

 

Thứ Sáu 

(Ngày 17/10/2025) 

PTNT 

Toán: Nhận biết 1 và 

nhiều 

Quan sát: Cây hoa dừa 

cạn 

- TCVĐ: Bật xa 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương bé ngoan 



- Chơi tự do. Khu vực 

trước phòng âm nhạc 

(Chơi xích đu, 3 con 

giống, cổng chui con cá) 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 4TB1 

TUẦN III – NHÁNH: CƠ THỂ TÔI 

  ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 13/10 đến 17/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 13/10/2025) 

LVPT thể chất 

- VĐ: Tung bóng lên 

cao và bắt bóng bằng 2 

tay 

- QS: Cây hoa đồng tiền 

-TCVĐ: Đi bằng gót chân 

- Chơi tự do: Khu vực 

nhà chòi trước lớp 4TB2 

gần UBND xã 

- Trò chuyện khi trẻ 

gặp tình huống nguy 

hiểm đến bản thân 

 

Thứ Ba 

(Ngày 14/10/2025) 

LVPT Ngôn ngữ 

- Kể truyện cho trẻ 

nghe: Mỗi người một 

việc 

 

- QS: Cây chuối cảnh. 

- TCVĐ: Đá bóng vào 

gôn 

- Chơi tự do: Khu vực 

nhà chòi trước lớp 4TB2 

gần UBND xã 

- Quan sát, trò chuyện 

về một số bộ phận, giác 

quan trên cơ thể 

Thứ Tư 

(Ngày 15/10/2025) 

LVPT 

TCKNXH 

- Kỹ năng bảo vệ 

mắt 

 

- QS: Cầu trượt 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do: Khu vực 

nhà chòi trước lớp 4TB2 

gần UBND xã 

- Trò chuyện với trẻ về 

cách bảo vệ một số bộ 

phận trên cơ thể 

 

Thứ Năm 

(Ngày 16/10/2025) 

LVPT thẩm mĩ 

- Âm nhạc: Dạy vận 

động múa bài hát “Bàn 

tay xíu xíu” 

 

- QS: Cây vú sữa 

-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do: Khu vực 

nhà chòi trước lớp 4TB2 

gần UBND xã 

- Làm quen với truyện 

Tay trái tay phải 

 

Thứ Sáu 

(Ngày 17/10/2025) 

LVPT nhận thức 

- KPKH: Tìm hiểu một 

số bộ phận trên cơ thể 

(Lồng ghép quyền con 

người) 

- QS: Cây hoa loa kèn 

-TCVĐ: nhảy lò cò 

- Chơi tự do: Khu vực 

nhà chòi trước lớp 4TB2 

gần UBND xã 

- Vệ sinh các giá đồ 

chơi. 

- Nhận xét nêu gương 

cuối tuần. 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 4TB2 

TUẦN III – NHÁNH: Cơ thể  

  ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 13/10 đến 17/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 13/10/2025) 

* Phát triển TC 

VĐ: Bật tách khép chân 

qua 5 ô    

- QS: Quan sát trò chuyện 

về một số bộ phận, giác 

quan trên cơ thể 

- TCVĐ: Đi bằng gót chân 

- Chơi tự do: Khu vực 

trước phòng HT, PHT 

 - Chơi tạo tóc cho bạn 

bằng cách cắt giấy 

- Trò chuyện khi trẻ 

gặp tình huống nguy 

hiểm 

Thứ Ba 

(Ngày 14/10/2025) 

* Phát triển NN 

Dạy thơ: Phải là hai tay 

- QS: Cây vải 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

- Chơi tự do: Vẽ phấn trên 

sân 

Khu vực trước phòng HT, 

PHT 

Chơi nhặt lá cây, nhổ cỏ 

Trò chuyện xem tranh 

ảnh một số biểu hiện 

khi ốm, video một số 

trường hợp nguy hiểm  

Thứ Tư 

(Ngày 15/10/2025) 

* Phát triển NT 

Tìm hiểu về đôi tay của 

bé 

- QS: Thời tiết 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do: Khu vực 

trước phòng HT, PHT 

Chơi trang trí váy cho 

bạn gái 

Làm quen bài thơ: Đôi 

dép 

 

Thứ Năm 

(Ngày 16/10/2025) 

* Phát triển TM 

VĐ múa minh họa: Tai, 

đầu chân cùng lắc lư 

  

- QS: Đu quay 

- TCVĐ: Gieo hạt 

- Chơi tự do: Chơi với bộ 

đồ chơi ngoài trời. Khu 

vực trước phòng HT, PHT 

Chơi tự do vẽ phấn trên 

sân 

Trò chơi cảm xúc của 

bé 

Vệ sinh đồ dùng, lau 

giá đồ chơi 

Thứ Sáu 

(Ngày 17/10/2025) 

* Phát triển TCKNXH: 

Bé bảo vệ bản thân 

  

- QS: Cây hạnh phúc 

- TCVĐ: Đi kiễng chân 

- Liên hoan văn nghệ 

- Tuyên dương bé 

ngoan. 



- Chơi tự do: Khu vực 

trước phòng HT, PHT 

Chơi trang trí quần áo 

cho bạn trai 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 4TB3 

TUẦN III – NHÁNH:  

  ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 13/10 đến 17/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 13/10/2025) 

Phát triển NT 

KPKH: Tìm hiểu 

về đôi bàn tay của bé 

- QS: Cây lộc vừng . 

- TC: Thi xem ai nhanh 

- Chơi tự do: 

(Chơi khu vực trước 

phòng âm nhạc: Chơi các 

trò chơi dân gian. Chơi 

với sỏi: xếp số, người 

bằng sỏi. Chơi vẽ phấn 

trên sân (vẽ đèn trung 

thu, bánh trung thu, vẽ bộ 

phận cơ thể, viết số..... 

Chơi với bộ đồ chơi 

ngoài trời 

- Trò chuyện với trẻ về 

nhu cầu vệ sinh cá 

nhân, sở thích ăn 

uống, và sử dụng nước 

sạch. Thực hành rửa 

tay rửa mặt 

Thứ Ba 

(Ngày 14/10/2025) 

Phát triển TC 

VĐ: “Bật tách 

khép chân qua 5 ô” 

  

- QS: Cây vải. 

-TCVĐ: Nhảy lò cò, 

- Chơi tự do : 

(Chơi khu vực trước 

phòng âm nhạc: Chơi các 

trò chơi dân gian. Chơi 

với sỏi: xếp số, người 

bằng sỏi. Chơi vẽ phấn 

trên sân (vẽ đèn trung 

thu, bánh trung thu, vẽ bộ 

phận cơ thể, viết số..... 

Chơi với bộ đồ chơi 

ngoài trời 

Trò chơi: Vòng tay 

bảo vệ. Trò chơi " Tất 

cả chúng ta đều đặc 

biệt"  



Thứ Tư 

(Ngày 15/10/2025) 

Phát triển TM 

Âm nhạc dạy VĐ: 

Vỗ tay theo nhịp bài 

hát “Cái mũi” 

- QS: Cây vải. 

-TCVĐ: Nhảy lò cò, 

- Chơi tự do : 

(Chơi khu vực trước 

phòng âm nhạc: Chơi các 

trò chơi dân gian. Chơi 

với sỏi: xếp số, người 

bằng sỏi. Chơi vẽ phấn 

trên sân (vẽ đèn trung 

thu, bánh trung thu, vẽ bộ 

phận cơ thể, viết số..... 

Chơi với bộ đồ chơi 

ngoài trời 

- Trò đàm thoại một số 

thực phẩm theo nguồn 

gốc 

Thứ Năm 

(Ngày 16/10/2025) 

Phát triển NN 

Dạy thơ: “Xòe 

tay” 

-QS: Hoa giấy 

-TCVĐ: Nu na nu nống. 

- Chơi tự do:  

(Chơi khu vực trước 

phòng âm nhạc: Chơi các 

trò chơi dân gian. Chơi 

với sỏi: xếp số, người 

bằng sỏi. Chơi vẽ phấn 

trên sân (vẽ đèn trung 

thu, bánh trung thu, vẽ bộ 

phận cơ thể, , viết số..... 

Chơi với bộ đồ chơi 

ngoài trời 

- Cho trẻ đọc thơ: Bé 

ơi 

Thứ Sáu 

(Ngày 17/10/2025) 

Phát triển 

TCKNXH 

Bé chăm sóc giữ 

gìn đôi bàn tay! 

-QS: Cây đu đủ 

- TCVĐ: Đá bóng vào 

gôn 

- Chơi tự do: 

(Chơi khu vực trước 

phòng âm nhạc: Chơi các 

trò chơi dân gian. Chơi 

với sỏi: xếp số, người 

bằng sỏi. Chơi vẽ phấn 

trên sân (vẽ đèn trung 

- Lao động tập thể: Lau 

giá đồ chơi, lá cây ở 

các góc. 

 



thu, bánh trung thu, vẽ bộ 

phận cơ thể, viết số..... 

Chơi với bộ đồ chơi 

ngoài trời 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 4TB4 

TUẦN III – NHÁNH:  

  ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 13/10 đến 17/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 13/10/2025) 

Phát triển TC 

VĐ: tung bóng lên cao 

và bắt bóng bằng 2 tay 

QS: Cây lộc vừng 

- TCVĐ: Cắp cua. 

- Chơi tự do: Khu bể vày: 

Chơi câu cá, xem dòng 

chảy của nước, chơi với 

cát, sỏi. chuẩn bị đồ chơi 

câu cá, xếp số bằng sỏi, 

đếm số sỏi, tạo hình bạn 

trai bạn gái, đôi bàn chân, 

đôi tay... bằng cát và sỏi. 

- Nghe nhạc thiếu nhi 

về chủ đề: Hát mừng 

sinh nhật 

 

Thứ Ba 

(Ngày 14/10/2025) 

Phát triển NT 

Tìm hiểu về đôi mắt 

của bé 

 

-QS: Thời tiết 

- TCVĐ: Chèo thuyền . 

- Chơi tự do: Khu bể vày: 

Chơi câu cá, xem dòng 

chảy của nước, chơi với 

cát, sỏi. chuẩn bị đồ chơi 

câu cá, xếp số bằng sỏi, 

đếm số sỏi, tạo hình bạn 

trai bạn gái, đôi bàn chân, 

đôi tay... bằng cát và sỏi. 

Chơi trò chơi: Vòng 

tay bảo vệ 

+ Hỏi trẻ chơi trò chơi 

gì? 

+Trong cuộc sống các 

con cần được gì ở mọi 

người xung quanh ? 

(Tích hợp quyền con 

người) 

Thứ Tư 

(Ngày 15/10/2025) 

Phát triển NN 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Đôi dép 

 

- QS: Cây chuối cảnh 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây. 

 - Chơi tự do: - Chơi tự 

do: Khu bể vày: Chơi câu 

cá, xem dòng chảy của 

Làm quen bài thơ : 

Phải là 2 tay 

 



nước, chơi với cát, sỏi. 

chuẩn bị đồ chơi câu cá, 

xếp số bằng sỏi, đếm số 

sỏi, tạo hình bạn trai bạn 

gái, đôi bàn chân, đôi 

tay... bằng cát và  

Thứ Năm 

(Ngày 16/10/2025) 

 Phát triển TM 

Vẽ khuôn mặt của bé 

- QS: Cây hoa hẹ. 

- TCVĐ: mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự do: - Chơi tự 

do: Khu bể vày: Chơi câu 

cá, xem dòng chảy của 

nước, chơi với cát, sỏi. 

chuẩn bị đồ chơi câu cá, 

xếp số bằng sỏi, đếm số 

sỏi, tạo hình bạn trai bạn 

gái, đôi bàn chân, đôi 

tay... bằng cát và sỏi. 

Chơi trò chơi phân 

loại thực phẩm 

Thứ Sáu 

(Ngày 17/10/2025) 

Phát triển TCKNXH 

GA Sel: Cảm xúc của 

bé khi tức giận. 

- QS: Cây sấu 

-TCVĐ: Bò chui qua 

cổng 

- Chơi tự do: Khu bể vày: 

Chơi câu cá, xem dòng 

chảy của nước, chơi với 

cát, sỏi. chuẩn bị đồ chơi 

câu cá, xếp số bằng sỏi, 

đếm số sỏi, tạo hình bạn 

trai bạn gái, đôi bàn chân, 

đôi tay... bằng cát và sỏi. 

- Dọn vệ sinh trong lớp 

và các góc chơi. 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần. 

- Tuyên dương bé 

ngoan. 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 5TA1 

TUẦN III – NHÁNH:  

  ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 13/10 đến 17/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 13/10/2025) 

PTTC: 

VĐ: Chuyền bắt bóng 

qua đầu qua chân 

- Quan sát: Cây cau 

- TCVĐ: Rồng rắn rồng 

rết 

- Trò chuyện với trẻ về 

cách ứng xử giới tính 

của bản thân. 



- Chơi tự do 

Khu vực trước cửa lớp 

4TB3 

Thứ Ba 

(Ngày 14/10/2025) 

       PTTM: 

Vẽ: Vẽ chân dung bạn 

trai bạn gái 

- Quan sát: Cây hoa nhài 

nhật 

- TCVĐ: Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

- Chơi tự do 

Khu vực trước cửa lớp 

4TB3 

- Làm quen bài hát: 

Khúc hát đôi bàn tay 

Thứ Tư 

(Ngày 15/10/2025) 

         PTNT 

Toán: Đếm đến 7, 

nhận biết nhóm có 7 

đối tượng, nhận biết số 

7 

 

- Quan sát: Bầu trời 

 - TCVĐ: Thả đỉa ba ba 

- Chơi tự do 

Khu vực trước cửa lớp 

4TB3 

 

- Trò chuyện với trẻ về 

quyền được bảo vệ 

khỏi sự xâm hại và 

bóc lột. 

Thứ Năm 

(Ngày 16/10/2025) 

               PTNN: 

Đồng dao: Tay đẹp 

 

 

- Quan sát: Cây hoa thủy 

tiên 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do 

Khu vực trước cửa lớp 

4TB3 

 

- Kể chuyện: Đôi tai 

xấu xí 

Thứ Sáu 

(Ngày 17/10/2025) 

PTTM: 

ÂN: Dạy múa “ Khúc 

hát đôi bàn tay” 

- Quan sát: Cây hoa bằng 

lăng  

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do 

Khu vực trước cửa lớp 

4TB3 

- Vệ sinh các giá đồ 

chơi. 

- Nhận xét nêu gương 

cuối tuần 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 5TA2 

TUẦN III – NHÁNH:  

  ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 13/10 đến 17/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 



Thứ Hai 

(Ngày 13/10/2025) 

PTNN 

- Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Giấc mơ kì lạ 

  

- QS: Cây vải 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- Chơi tự do: Khu vực 

trước lớp 4TB3 

- Xếp hình theo ý thích 

bằng que tính- Chơi 

nhặt lá cây, phân loại 

lá. 

- Chơi các trò chơi vận 

động 

- Chơi với bộ đồ chơi 

ngoài trời 

 - Trò truyện cùng trẻ 

về ích lợi của việc ăn 

nhiều loại thức ăn, ăn 

chín, uống nước đun 

sôi để khỏe mạnh; 

uống nhiều nước ngọt, 

nước có gas, ăn nhiều 

đồ ngọt dễ béo phì 

không có lợi cho sức 

khỏe. 

Thứ Ba 

(Ngày 14/10/2025) 

PTTC 

- VĐ: Bò chui qua ống 

dài 

- QS: bồn hoa cổng 

trường 

- TCVĐ: Đi khuỵu gối 

- Chơi tự do: 

Khu vực trước lớp 4TB3 

Xếp hình theo ý thích 

bằng que tính 

- Chơi nhặt lá cây, phân 

loại lá. 

- Chơi các trò chơi vận 

động 

- Chơi với bộ đồ chơi 

ngoài trời 

Nghe các bài hát về 

chủ đề: 

Hát bài hát : Cái mũi 

Thứ Tư 

(Ngày 15/10/2025) 

PTTM 

- Vẽ chân dung bạn 

trai, bạn gái 

 

- QS: dòng chảy của nước 

-TCVĐ: Nhảy bao bố 

 - Chơi tự do: 

Khu vực trước lớp 4TB3 

- Chơi nhặt lá cây, phân 

loại lá. 

- Chơi các trò chơi vận 

động 

- Chơi với bộ đồ chơi 

ngoài trời 

 

Nghe chuyện: Gấu 

con bị sâu răng 

 



Thứ Năm 

(Ngày 16/10/2025) 

PTNT 

 Nhận biết, tìm hiểu 

chức năng của các giác 

quan. 

 

- QS: Thời tiết. 

- TCVĐ: Chó sói xấu 

tính 

- Chơi tự do: 

Khu vực trước lớp 4TB3 

- Chơi nhặt lá cây, phân 

loại lá: xếp hình người 

bằng lá cây 

- Chơi các trò chơi vận 

động 

- Chơi với bộ đồ chơi 

ngoài trời 

- Vệ sinh lau đồ dùng 

đồ chơi vệ sinh lớp 

học 

Thứ Sáu 

(Ngày 17/10/2025) 

PTNN 

Làm quen chữ cái: 

a,ă,â 

 QS: cây bằng lăng 

-TCVĐ:Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự do: 

Khu vực trước lớp 4TB3 

- hơi nhặt lá cây, phân 

loại lá: xếp hình người 

bằng lá cây 

- Chơi các trò chơi vận 

động 

- Chơi với bộ đồ chơi 

ngoài trời 

- Văn nghệ cuối tuần. 

- Nhận xét nêu gương 

cuối tuần. 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 5TA3 

TUẦN III – NHÁNH:  

  ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 13/10 đến 17/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 13/10/2025) 

* PTTC: 

VĐ: Chạy vượt qua 2-

3 chướng ngại vật. 

- QS: Vỏ cây khô. 

- TC: Đi khuỵu gối 

- Chơi tự do: 

Chơi khu trước cửa lớp 

4TB2 cạnh phòng bảo vệ: 

Chơi TC vẽ một số bộ 

phận trên cơ thể từ nước, 

- Trò một số bộ phận 

trên cơ thể bé, chức 

năng và cách bảo vệ 

- Trò chuyện với trẻ về 

các cách ứng xử phù 

hợp với giới tính của 

bản thân. 



nhảy lò cò, nhặt lá cây 

khô và xếp hình Chơi  

Thứ Ba 

(Ngày 14/10/2025) 

* PTNN: 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Cậu bé mũi dài. 

- QS: Quan sát bầu trời. 

Trả lời câu hỏi: Tại sao 

khi ra nắng bé lại nheo 

mắt? 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự do: 

Chơi khu trước cửa lớp 

4TB2 cạnh phòng bảo vệ: 

Chơi PTTC: Ném bóng 

vào rổ, bật liên tục vào 7 

ô… 

- Nghe thơ: Ăn quả 

Thứ Tư 

(Ngày 15/10/2025) 

* PTNT: 

KPXH: Sự kỳ diệu của 

các giác quan. 

- QS: Cây xà cừ. 

- TCVĐ: Bật liên tục qua 

7 ô. 

- Chơi tự do: 

Chơi khu trước cửa lớp 

4TB2 cạnh phòng bảo vệ: 

Chơi PTTC: Ném bóng 

vào rổ, bật liên tục vào 7 

ô… 

- Trò chuyện với trẻ 

biết được tên gọi, một 

số nội dung quyền trẻ 

em, trách nhiệm của 

bản thân khi thực hiện 

một số quyền. 

Thứ Năm 

(Ngày 16/10/2025) 

* PTTCKNXH: 

Bé bảo vệ bản thân. 

- QS: Cây vú sữa 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do: 

Chơi khu trước cửa lớp 

4TB2 cạnh phòng bảo vệ: 

Chơi PTTC: Ném bóng 

vào rổ, bật liên tục vào 7 

ô… 

- Trò chuyện, xem 

tranh, xem video, chơi 

trò chơi "Phân loại 

trang phục bạn trai bạn 

gái” 

Thứ Sáu 

(Ngày 17/10/2025) 

* PTTM: 

Tạo hình: Vẽ chân 

dung bạn trai bạn gái 

- QS: Đồ dùng trang phục 

ở góc chơi, 

- TCVĐ: Chuyền bóng. 

- Chơi tự do: 

- Lao động tập thể: Lau 

giá đồ chơi, lá cây ở 

các góc. 

- Biểu diễn văn nghệ. 



Chơi khu trước cửa lớp 

4TB2 cạnh phòng bảo vệ: 

Chơi PTTC: Ném bóng 

vào rổ, bật liên tục vào 7 

ô… 

- Nêu gương cuối 

tuần. 

  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 5TA4 

TUẦN III – NHÁNH:  

  ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 13/10 đến 17/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 13/10/2025) 

PTNN 

Đồng dao: Tay đẹp 

- QS: Cây chuối cảnh 

- TCVĐ: Siêu nhân 

đứng 1 chân. 

- Chơi tự do: Khu vực 

nhà chòi cửa lớp 4TB2 

cạnh UBND xã  chơi 

với các trò chơi (Bán 

hàng, sản xuất hàng 

hoá, trò chơi dân gian, 

nhặt lá vàng, ...) 

-  Trò truyện, xem 

tranh, xem video 

Thứ Ba 

(Ngày 14/10/2025) 

PT thể chất:  

- VĐ: Chạy vượt qua 2 

- 3 chướng ngại vật. 

 

- QS: Cây hoa hồng 

- TCVĐ: Đi khuỵ gối 

- Chơi tự do: Khu vực 

nhà chòi cửa lớp 4TB2 

cạnh UBND xã  chơi với 

các trò chơi (Bán hàng, 

sản xuất hàng hoá, trò 

chơi dân gian, nhặt lá 

vàng, ...) 

- Trò chuyện đàm 

thoại, thảo luận, xem 

video hướng dẫn sử 

dụng một số đồ dùng 

quen thuộc an toàn 

“không chơi với vật có 

thể gây nguy hiểm". 

Thứ Tư 

(Ngày 15/10/2025) 

PT thẩm mỹ: 

Cắt dán: Trang phục 

bạn trai, bạn gái. 

- QS: Cây thanh tảo 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi tự do: Khu vực 

nhà chòi cửa lớp 4TB2 

cạnh UBND xã  chơi 

với các trò chơi (Bán 

- Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Gấu con bị sâu 

răng. 



hàng, sản xuất hàng 

hoá, trò chơi dân gian, 

nhặt lá vàng, ...) 

Thứ Năm 

(Ngày 16/10/2025) 

PT nhận thức:  

KPXH: Tìm hiểu một 

số bộ phận trên cơ thể 

bé. 

- QS: Cây xoài. 

- TCVĐ: Trồng nụ trồng 

hoa 

- Chơi tự do: Khu vực 

nhà chòi cửa lớp 4TB2 

cạnh UBND xã  chơi với 

các trò chơi (Bán hàng, 

sản xuất hàng hoá, trò 

chơi dân gian, nhặt lá 

vàng, ...) 

- Thơ: Tâm sự của cái 

mũi 

Thứ Sáu 

(Ngày 17/10/2025) 

PT thẩm mỹ: 

ÂN: Dạy hát: Năm 

ngón tay ngoan 

- QS: Cây vải 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự do: Khu vực 

nhà chòi cửa lớp 4TB2 

cạnh UBND xã  chơi với 

các trò chơi (Bán hàng, 

sản xuất hàng hoá, trò 

chơi dân gian, nhặt lá 

vàng, ...) 

 

- Lao động vệ sinh 

lớp học. 

- Liên hoan văn nghệ, 

nêu gương bé ngoan. 

 

 


